
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 21 Ngõ 20 Phố Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NAM

0109771378

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Kinh doanh dịch vụ logistics

5229(Chính)

2. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

3. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

4. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

5. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Trừ sản xuất huy chương)

2599

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

8. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4511

9. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4513

10. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

11. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4530

12. Bán mô tô, xe máy
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4541

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM INTERNATIONAL TRADE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945.963.116
Email:

Fax:
Website:
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13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

15. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

20. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

26. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

29. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

30. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định 

 Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

32. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

33. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Kinh doanh vận tải biển

5012

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

36. Bốc xếp hàng hóa 5224
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5.680.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 568.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO THỊ 
NGỌC LINH  

Khu 2, Xã Tân 
Phương, Huyện 
Thanh Thuỷ, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

31.808 318.080.000 5,600

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 31.808 318.080.000 5,600

132258553

37. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 
- Sàn giao dịch bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản 

6820

38. Cho thuê xe có động cơ 7710

39. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

40. Bưu chính
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bưu chính

5310

41. Chuyển phát 5320

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh  

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
QUÝ ĐẢNG 

CT1A chung cư 
Hateco Xuân 
Phương, TDP 2 
Tu Hoàng, 
Phường Phương 
Canh, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

63.048 630.480.000 11,100

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 63.048 630.480.000 11,100

0261890064
22

3 NGUYỄN 
TRUNG 
NGHĨA  

Số 23/03 đường 
Trần Quang Khải, 
Phường Chi Lăng, 
Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn, Việt Nam

Tổng số 88.608 886.080.000 15,600

Cổ phần 
phổ 
thông

88.608 886.080.000 15,600

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

082250007

4 TRẦN MẠNH 
HƯNG 

Thôn Vũ Xuyên, 
Xã Yên Dương, 
Huyện ý Yên, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

63.048 630.480.000 11,100

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 63.048 630.480.000 11,100

163275169
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5 BÙI GIANG 
NAM  

Thôn An Nhuế, 
Xã Đình Cao, 
Huyện Phù Cừ, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

321.488 3.214.880.000 56,600

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 321.488 3.214.880.000 56,600

0330910045
68

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       082250007
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 23/03 đường Trần Quang Khải, Phường Chi Lăng, Thành phố 
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 23/03 đường Trần Quang Khải, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG NGHĨA  Nam

30/01/1995 Kinh Việt Nam

02/11/2010 Công an Tỉnh Lạng Sơn

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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